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Họ, tên thí sinh: ..........................................................................  

Số báo danh: ...............................................................................  

Câu 1: Trong hệ SI, đơn vị của cường độ dòng điện là 

 A. jun (J). B. ampe (A). C. culông (C). D. vôn (V). 

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương 

thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai 

sóng từ nguồn truyền tới đó bằng 

 A. 
1

(k )
4

  với k = 0, 1, 2 … B. 
3

(k )
4

  với k = 0, 1, 2 … 

 C. k với k = 0, 1, 2 … D. 
1

(k )
2

  với k = 0, 1, 2 … 

Câu 3: Số nơtron trong hạt nhân 
235
92

U là 

 A. 235. B. 92. C. 143. D. 153. 

Câu 4: Một máy hạ áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Hệ thức đúng là 

 A. N1.N2<1. B. N1+N2<1. C. N1>N2. D. N1<N2. 
Câu 5: Trong sơ đồ của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản, không có mạch 

 A. phát dao động cao tần. B. khuếch đại. 

 C. biến điệu. D. tách sóng. 

Câu 6: Theo mẫu nguyên tử Bo, nếu nguyên tử hiđro đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng En mà 

hấp thụ một phôtôn có năng lượng  = Em – En thì sẽ chuyển lên mức năng lượng 

 A. m .
E

16
  B. m .

E

4
 C. m .

E

9
 D. m.E  

Câu 7: Tầng ôzôn là “tấm áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt 

của 

 A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 

 B. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời. 

 C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời. 

 D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 
Câu 8: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ điện 

và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 

 A. với cùng tần số. B. với cùng biên độ. 

 C. luôn ngược pha nhau. D. luôn cùng pha nhau. 
Câu 9: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ. 

 B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn. 

 C. Các phôtôn trong các chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau đều mang năng lượng như nhau. 

 D. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên. 
Câu 10: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ. Ban đầu, một mẫu chất có khối lượng m0 thì sau 

thời gian t khối lượng chất còn lại là 

 A. 0

tm m .e . B. 0m
m

te



. C. 0m

m
e

 . D. 0

tm m .e . 

 

Câu 11: Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục Ox. Quãng đường mà sóng truyền được trong một 

chu kì bằng 

 A. nửa bước sóng.  B. hai lần bước sóng. 

 C. một bước sóng.  D. ba lần bước sóng. 
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Câu 12: Đặt điện áp u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch là 

 A. 1Z R
L

 


. B. 
2 2

2 1Z R
L

 


. C. Z R L  . D. 22 2Z R L  . 

Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có pha ban đầu là φ1 và φ2. Hai dao động 

cùng pha khi hiệu 
2 1   có giá trị bằng 

 A. (2n 1)  , với n 0, 1, 2,...    B. 2n , với n 0, 1, 2,...    

 C. 
1

(2n )
4

  , với n 0, 1, 2,...    D. 
1

(2n )
2

  , với n 0, 1, 2,...    

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều 

hòa. Khi vật qua vị trí có li độ x thì gia tốc của vật là 

 A. 
k

a x
m

  . B. 
k

a x
2m

  . C. 
m

a x
k

  . D. 
m

a x
2k

  . 

Câu 15: Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa 

hai điểm là UMN. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là  

 A. 2

MNq U . B. MN

2

U

q
. C. 

MNqU . D. MNU

q
. 

Câu 16: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, nó phụ thuộc vào 

 A. đồ thị dao động của âm. B. biên độ dao động của âm. 

 C. tần số dao động của âm. D. cường độ của âm. 

Câu 17: Tia X có bước sóng  

 A. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma. 

 B. lớn hơn bước sóng của tia màu đỏ. 

 C. lớn hơn bước sóng của tia màu tím. 

 D. nhỏ hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

Câu 18: Cường độ dòng điện xoay chiều i 2cos 1 A( 00 t  )  có độ lớn cực đại là 

 A. 2A . B. 2 2A . C. 4 A . D. 2A. 

Câu 19: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với tần số 

là 

 A. 
g

f 2  . B. 
1

f
2 g




. C. 
1 g

f
2




. D. f 2
g

  . 

Câu 20: Mối liên hệ giữa tần số góc ω và tần số f của một dao động điều hòa là 

 A. 
1

2 f
 


. B. 

f

2



. C. f  . D. 2 f  . 

Câu 21: Một đoạn mạch xoay chiều có cảm kháng và dung kháng lần lượt là ZL và ZC. Trong mạch xảy 

ra cộng hưởng điện nếu 

 A. L CZ Z 1  .  B. L CZ Z 1  . C. L

C

Z
1

Z
 . D. L CZ .Z 1 . 

 

Câu 22: Mắt của một người có khoảng cực cận Đ dùng một kính lúp có tiêu cự f để quan sát một vật 

nhỏ. Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là 

 A. 
Ð

G
f  . B. G Ð.f  . C. 

f
G

Ð  . D. G Ð f   . 

 

Câu 23: Giới hạn quang dẫn của một chất là 4,33m. Lấy h = 6,625.10–34 J.s; c = 3.108 m/s. Năng lượng 

cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành một êlectron dẫn là  

 A. 4,59.10–20J. B. 5,65.10–20J. C. 3,78.10–20J. D. 6,67.10–20J. 

Câu 24: Hạt nhân 
4
2
  He  có năng lượng liên kết 28,4 MeV . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 

4
2
  He  là  

 A. 4,7MeV/nuclôn. B. 7,1 MeV/nuclôn. C. 12,4MeV/nuclôn.  D. 14,2MeV/nuclôn.  
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Câu 25: Trên một sợi dây dài 1,5 m đang có sóng dừng. Ngoài hai đầu dây cố định, người ta thấy trên 

dây còn có 4 điểm không dao động. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 45 m/s. Tần số sóng bằng  

 A. 60 Hz. B. 45 Hz. C. 75 Hz. D. 90 Hz. 

Câu 26: Đồ thị mô tả điện áp đặt vào hai đầu điện trở thuần R = 100 Ω 

theo thời gian như hình vẽ. Cường độ dòng điện qua điện trở là 

 

 A. i = 2cos 200 t  (A)
3

 
  

 
. B. 

5
i = 2 2cos 100 t  (A)

6

 
  

 
. 

 C. i = 2 2cos 100 t  (A)
6

 
  

 
. D. i = 2cos 200 t  (A)

6

 
  

 
. 

Câu 27: Hai dây dẫn A, B có chiều dài lần lượt l và 2l uốn thành hai khung dây tròn có cùng đường 

kính. Cho dòng điện có cùng cường độ I chạy qua hai khung dây thì cảm ứng từ tại tâm của dây A và B 

lần lượt là B0 và 

 A. B0. B. 2B0. C. 0,5B0. D. 4B0. 

Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C 0,2 nF và cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm L thay đổi được đang có dao động điện từ tự do. Để chu kì dao động của mạch bằng 6 s4 .10  thì 

giá trị của L là 

 A. 20 mH.  B. 25 mH. C. 30 mH. D. 18 mH. 

Câu 29: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 600 g, lò xo có độ cứng 150 N/m. Lấy π2 = 10. 

Chu kì dao động của con lắc là 

 A. 5 s. B. 2,5 s. C. 0,4 s. D. 0,2 s. 

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng  . Trên 

màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm là 4,8 mm. Vân tối thứ tư cách vân sáng trung tâm  

 A. 4,4 mm. B. 4,2 mm. C. 4,6 mm. D. 3,6 mm. 

Câu 31: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, một hộp kín 

X và một tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp u=U0cosωt (V) (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn 

mạch thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và X bằng 3  lần điện áp hiệu dụng hai 

đầu đoạn mạch chứa X và tụ điện. Biết ω2LC=1. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị lớn nhất là  

 A. 0,94. B. 0,70. C. 0,80. D. 0,87. 

Câu 32: Đặt điện áp 0u=U cos 100( )t+  (V)   vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R thay đổi 

được, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
2

L H


 và tụ điện có điện dung 
410

C F





 mắc nối tiếp. Thay đổi 

R=R1 thì công suất tiêu thụ trong mạch có giá trị cực đại. Thay đổi R = R2 thì công suất tiêu thụ trong 

mạch là 100 3W . Biết rằng, cường độ dòng điện trong mạch khi R=R1 và R=R2 lệch pha nhau 
12


. Độ 

lớn của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 340 V. B. 200 V. C. 280 V. D. 400 V. 

 

Câu 33: Một nguồn âm đặt tại O xem như nguồn điểm thì mức cường độ âm do nguồn gây ra tại hai 

điểm A và B lần lượt là 30 dB và 40 dB, với OA và OB vuông góc với nhau. Bỏ qua sự hấp thụ âm và 

phản xạ âm của môi trường. Nếu đặt tại O thêm 9 nguồn âm giống như nguồn âm trên thì mức cường độ 

âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 40 dB. B. 30 dB. C. 36 dB. D. 45 dB. 

 

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với hai khe đặt trong chân không, nguồn phát 

sáng ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Tại điểm M trên màn quan sát đặt vuông góc với đường trung 

trực của hai khe là vân sáng. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo 

đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa một đoạn nhỏ nhất là 0,25 m thì M chuyển 

thành vân sáng. Di chuyển màn thêm một đoạn nhỏ nhất nữa là 
5

12
 m thì M lại là vân sáng. Khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát khi chưa dịch chuyển là  

 A. 1,8 m. B. 1,0 m. C. 1,5 m. D. 2,0 m. 



Trang 4/4 - Mã đề 201 

Câu 35: Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 5 mW . Trong 10 giây, nguồn phát ra 171,3.10  

phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: đồng; nhôm; canxi; kali và xesi có 

giới hạn quang điện lần lượt là 0,30 m;  0,36 m;  0,43 m;  0,55 m  và 0,58 m . Lấy 

34h 6,625.10  J.s;  
8c 3.10 m/s.  Số kim loại xảy ra hiện tượng quang điện là 

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. 

Câu 36: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi 

các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng 

sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. 

Gọi ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá 

trị ∆t gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 0,7 s. B. 0,5 s. C. 1,0 s. D. 0,2 s. 

Câu 37: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên là 40 cm được treo thẳng đứng với đầu trên cố định, đầu 

dưới gắn vào vật nhỏ có khối lượng m1 = 200 g. Người ta dán vào phía dưới m1 vật nhỏ thứ hai có khối 

lượng m2 = m1 bởi một lớp keo mỏng. Khi hệ cân bằng, lò xo có chiều dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 

10. Nâng hệ vật theo phương thẳng đứng đến khi lò xo có chiều dài 38 cm rồi thả nhẹ. Biết m2 rời khỏi 

m1 khi lực kéo giữa chúng đạt tới 3,5 N. Sau khi hai vật tách rời nhau, khoảng cách giữa m1 và m2 tại 

thời điểm m1 qua vị trí lò xo có chiều dài 44 cm lần đầu tiên gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 10 cm. B. 8 cm. C. 16 cm. D. 14 cm. 

Câu 38: Pôlôni 
210
84
  Po  là chất phóng xạ   có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 

206
82
  Pb.  Ban đầu  t 0 , một mẫu chất có khối lượng 160 g , trong đó 70%  khối lượng của mẫu không 

có tính phóng xạ, phần còn lại của mẫu là chất phóng xạ pôlôni 
210
84
  Po . Giả sử toàn bộ các hạt   sinh ra 

trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của 

chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm t 414  ngày, khối lượng của mẫu chất này là 

 A. 150, 40 g. B. 149,50 g.  C. 159,20 g.  D. 137,80 g.  

Câu 39: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi OB có chiều dài L 

được mô tả như hình bên. Điểm O trùng với gốc tọa độ của trục 

tung. Sóng tới điểm B có biên độ a. Thời điểm ban đầu, hình 

ảnh sóng là đường (1), sau thời gian Δt và 3Δt thì hình ảnh sóng 

lần lượt là đường (2) và đường (3). Tốc độ truyền sóng là v. Tốc 

độ dao động cực đại của điểm M là 

 

 

 A. 
4 2 av

L


. B. 

2va 3
.

L
 C.  

2 va 6

L


. D. 

va
.

L 2


  

Câu 40: Đặt điện áp uu U 2cos( t )(V)    vào hai đầu đoạn mạch 

mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. 

Hình bên là đồ thị mô tả cường độ dòng điện trong mạch biến thiên theo 

thời gian khi ω = ω1 (đường 1) và ω=ω2 (đường 2). Khi ω=ω1 thì công 

suất tiêu thụ của mạch là 391,5 W. Khi ω=ω3 thì điện áp hiệu dụng hai 

đầu L đạt giá trị cực đại. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là 

 

 A. 91 W. B. 364 W. C. 728 W. D. 182 W. 

 

------ HẾT ------ 

 

 


